
1 Nguyễn Thị Dần  Nguyễn Thị Dần 1 N Nữ 01/01/1941 030141004925 Cẩm Giàng Ga Cẩm Giàng Ga

2 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 1 N Nữ 01/01/1945 030145003405 Cẩm Giàng Ga Cẩm Giàng Ga

3 Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé 1 N Nữ 15/06/1960 030160022855 Cẩm Giàng Ga Cẩm Giàng Ga

4 Vũ Thị Thắm Vũ Thị Thắm 1 N Nữ 12/05/1956 030156012118 Thạch Lam Cẩm Giàng Ga

5 Chung Thị Chắn Chung Thị Chắn 1 N Nữ 22/12/1958 030158018673 Thạch Lam Cẩm Giàng Ga

6 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 1 N Nữ 14/08/1955 030155003989 Chợ Giằng Cẩm Giàng Ga

7  Trịnh Thị Vân  Trịnh Thị Vân 1 N Nữ 08/10/1961 030161000103 Chợ Giằng Cẩm Giàng Ga

8 Phạm Thị Thành Phạm Thị Thành 1 N Nữ 28/02/1952 030152013337 Kim Quan Kim Giang

9 Nguyễn Thị Khoa Nguyễn Thị Khoa 1 N Nữ 09/08/1952 030152013428 Nguyên Khê Kim Giang

10 Lê Thị Nhờ Lê Thị Nhờ 1 N Nữ 01/01/1943 030143000790 La A Trữ La

11 Bùi Thị Giáo Bùi Thị Giáo 1 N Nữ 01/07/1949 030149007025 La A Trữ La

12 Bùi Thị Hoài Bùi Thị Hoài 1 N Nữ 13/12/1964 030164003085 La B Trữ La

13 Bùi Thị Hoài Bùi Văn Tiến 5 N Nam 01/09/1973 030073016826 La B Trữ La

14 Dương Ngọc Hiền Dương Ngọc Hiền 1 N Nam 01/09/1957 030057015738 Tú La Trữ La

15 Vũ Thị Hùng Vũ Thị Hùng 1 N Nữ 01/01/1939 030139000378 Tràng Kênh Tràng Kênh

16 Vũ Thị Đó Vũ Thị Đó 1 N Nữ 25/02/1945 030145005530 Tràng Kênh Tràng Kênh

17 Nguyễn Thị Mến Nguyễn Thị Mến 1 N Nữ 01/09/1962 030162012456 Tràng Kênh Tràng Kênh

18 Trịnh Thị Mẫn Trịnh Thị Mẫn 1 N Nữ 13/07/1940 030140001620 Kinh Nguyên Nam Thạch

19 Trịnh Thị Cán Trịnh Thị Cán 1 N Nữ 25/07/1949 030149006875 Kinh Nguyên Nam Thạch

20 Hoàng Huy Thực Hoàng Huy Thực 1 N Nam 08/08/1952 030052010933 Kinh Nguyên Nam Thạch

21 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Loan 1 N Nữ 20/06/1954 030154008581 Kinh Nguyên Nam Thạch

22 Lưu Thị Nguyệt Lưu Thị Nguyệt 1 N Nữ 09/01/1976 030176017381 Lũng Nam Thạch

23 Lưu Thị Nguyệt Lưu Thị Ngọc Ánh 3 N Nữ 24/05/2005 030305011342 Lũng Nam Thạch

24 Vũ Thị Thơ Vũ Thị Thơ 1 N Nữ 12/12/1947 030147006776 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

25 Lê Thị Liên Lê Thị Liên 1 N Nữ 08/12/1954 030154013483 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

26 Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan 1 N Nữ 18/06/1961 030161012624 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

27 Phạm Thị Lan Vũ Thị Nga 3 N Nữ 25/07/1989 030189019295 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

28 Vũ Thị Mừng Vũ Thị Mừng 1 N Nữ 04/07/1964 030164009921 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

29 Vũ Thị Mừng Vũ Thị Huân 5 N Nữ 04/07/1963 030163011687 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

30 Nguyễn Thị Ổn Nguyễn Thị Ổn 1 N Nữ 01/01/1945 030145005524 Phí Xá Cẩm Hoàng

31 Nguyễn Thị Ngói Nguyễn Thị Ngói 1 N Nữ 01/01/1954 030154016968 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

32 Nguyễn Thị Dẻo Nguyễn Thị Dẻo 1 N Nữ 02/03/1962 030162006680 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

33 Nguyễn Thị Lịch Nguyễn Thị Lịch 1 N Nữ 15/03/1960 030160000786 Kim Đôi Kim Đôi

34 Nguyễn Trung Hoàn Nguyễn Trung Hoàn 1 N Nam 01/01/1966 030066009008 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

35 Nguyễn Thị Xiêm Nguyễn Thị Xiêm 1 N Nữ 26/05/1980 030180001218 Thôn 02 Cẩm Sơn

36 Phạm Thị Hời Phạm Thị Hời 1 N Nữ 10/01/1935 030135006489 Thôn 03 Cẩm Sơn

37 Phạm Thị Nguyệt Phạm Thị Nguyệt 1 N Nữ 01/01/1971 030171021674 Phú Quân Phú Quân

38 Vũ Thị Bạt Vũ Thị Bạt 1 N Nữ 14/07/1931 030131002398 Phú Quân Phú Quân

39 Vũ Thị Bạt Nguyễn Thị Mài 3 N Nữ 12/08/1968 030168014634 Phú Quân Phú Quân

40 Nguyễn Thị Hiển Nguyễn Thị Hiển 1 N Nữ 05/02/1954 030154008481 Phú Quân Phú Quân

41 Nguyễn Thị Chì Nguyễn Thị Chì 1 N Nữ 16/01/1936 030136004255 Phú Quân Phú Quân

42 Nguyễn Thị Chì Nguyễn Thị Báu 3 N Nữ 12/04/1975 030175020715 Phú Quân Phú Quân

43 Vũ Thị Sy Vũ Thị Sy 1 N Nữ 05/01/1938 030138005374 Bằng Quân Bằng Quân
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44 Vũ Thị Sy Nguyễn Thị Thúy Hường 5 N Nữ 16/12/2005 030305008943 Bằng Quân Bằng Quân

45 Nguyễn Văn Thục Nguyễn Văn Thục 1 N Nam 12/04/1940 030040005520 Bằng Quân Bằng Quân

46 Nguyễn Văn Thục Vũ Thị Ấm 2 N Nữ 19/05/1942 030142004346 Bằng Quân Bằng Quân

47 Vũ Thị Lợi Vũ Thị Lợi 1 N Nữ 01/01/1952 030152010317 Bằng Quân Bằng Quân

48 Bùi Thị Chắt Bùi Thị Chắt 1 N Nữ 05/06/1959 030159017850 Bằng Quân Bằng Quân

49 Đào Thị Thương Đào Thị Thương 1 N Nữ 15/07/1946 031146007362 Bằng Quân Bằng Quân

50 Nguyễn Thị Thuyết Đỗ Nguyệt Hằng 3 N Nữ 18/08/2009 034309010955 Bằng Quân Bằng Quân

51 Bùi Thị Hoành Bùi Thị Hoành 1 N Nữ 10/03/1955 030155013518 An Điềm B An Điềm

52 Bùi Thị Tý Bùi Thị Tý 1 N Nữ 10/02/1929 030129001564 An Điềm B An Điềm

53 Bùi Thị Tý Bùi Thị Hiền 3 N Nữ 10/09/1955 030155006147 An Điềm B An Điềm

54 Bùi Thị Tý Bùi Thị Thụy 3 N Nữ 08/06/1958 030158020686 An Điềm B An Điềm

55 Nguyễn Thị Lai Nguyễn Thị Lai 1 N Nữ 16/05/1952 030152004818 An Tân Đức Tân

56 Lê Thị Sông Lê Thị Sông 1 N Nữ 01/01/1945 030145006554 An Tân Đức Tân

57 Phạm Thị Bột Phạm Thị Bột 1 N Nữ 09/10/1945 030145004993 Đức Trạch Đức Tân

58 Vũ Thị Mỹ Vũ Thị Mỹ 1 N Nữ 10/04/1953 030153004462 Đức Trạch Đức Tân

59 Lê Thị Ninh Lê Thị Ninh 1 CN Nữ 01/01/1950 030150013414 Thạch Lam Cẩm Giàng Ga

60 Nguyễn Thị Bẩy Nguyễn Thị Bẩy 1 CN Nữ 04/08/1982 030182001903 Thạch Lam Cẩm Giàng Ga

61  Nguyễn Thị Bẩy Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 CN Nữ 21/10/2008 030308004314 Thạch Lam Cẩm Giàng Ga

62 Trần Văn Minh Trần Văn Minh 1 CN Nam 26/12/1979 030079015473 Chợ Giằng Cẩm Giàng Ga

63 Trần Văn Minh Trần Văn Đông 5 CN Nam 21/11/1983 030083019824 Chợ Giằng Cẩm Giàng Ga

64  Nguyễn Thị Hà Lê Thị Giang 3 CN Nữ 13/06/2009 030309004799 Chợ Giằng Cẩm Giàng Ga

65 Hà Thị Điều Hà Thị Điều 1 CN Nữ 01/05/1951 030151005789 Kim Quan Kim Giang

66 Phạm Thị Gấm Phạm Thị Gấm 1 CN Nữ 20/04/1953 030153009405 Kim Quan Kim Giang

67 Trịnh Thị Thọ Trịnh Thị Thọ 1 CN Nữ 19/12/1952 030152013215 Kim Quan Kim Giang

68 Trịnh Thị Hoa Trịnh Thị Hoa 1 CN Nữ 01/06/1962 030162014457 Kim Quan Kim Giang

69 Vũ Thị Mý Vũ Thị Mý 1 CN Nữ 19/12/1962 030162014775 Nguyên Khê Kim Giang

70 Phạm Thị Bích Phạm Thị Bích 1 CN Nữ 02/06/1950 030150007897 La B Trữ La

71 Nguyễn Thị Lượt Nguyễn Thị Lượt 1 CN Nữ 04/07/1972 030172015022 Tú La Trữ La

72 Nguyễn Công Lực Nguyễn Công Lực 1 CN Nam 01/02/1977 030077005045 Tràng Kênh Tràng Kênh

73 Nguyễn Công Lực Nguyễn Công Cò 4 CN Nam 25/01/1946 030046003570 Tràng Kênh Tràng Kênh

74 Nguyễn Công Lực Nguyễn Công Văn 3 CN Nam 12/04/2010 030210007854 Tràng Kênh Tràng Kênh

75 Trình Văn Đoán Trình Văn Đoán 1 CN Nam 01/03/1954 030054003779 Tràng Kênh Tràng Kênh

76 Trình Văn Đoán Trình Văn Nhất 3 CN Nam 15/02/1988 030088014297 Tràng Kênh Tràng Kênh

77 Nguyễn Thị Sứ Nguyễn Thị Sứ 1 CN Nữ 10/04/1948 030148008729 Tràng Kênh Tràng Kênh

78 Ngô Thị Chiến Ngô Thị Chiến 1 CN Nữ 20/07/1950 030150002968 Tràng Kênh Tràng Kênh

79 Hoàng Thị Tỉnh Hoàng Thị Tỉnh 1 CN Nữ 08/10/1960 030160005715 Kinh Nguyên Nam Thạch

80 Đỗ Thị Lộc Đỗ Thị Lộc 1 CN Nữ 03/02/1976 030176020144 Thích Lỗi Nam Thạch

81 Vũ Thị Mai Nguyễn Vũ Đức Anh 3 CN Nam 07/09/2009 030209001634 Thích Lỗi Nam Thạch

82 Vũ Duy Trịnh Phạm Thị Thoan 3 CN Nữ 22/05/1990 030190003675 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

83 Lê Văn Vấn Lê Văn Vấn 1 CN Nam 15/11/1939 030039003866 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

84 Lê Văn Vấn Nguyễn Thị Thoi 2 CN Nữ 01/01/1947 030147004714 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

85 Lê Văn Tơn Lê Văn Tơn 1 CN Nam 12/04/1949 030049007043 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

86 Lê Văn Tơn Vũ Thị Diệp 2 CN Nữ 18/08/1952 030152007663 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

87 Hà Thị Mão Hà Thị Mão 1 CN Nữ 03/02/1960 030160013011 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

88 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Văn Tân 1 CN Nam 01/05/1955 030055012807 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

89 Nguyễn Văn Tân Nguyễn Thị Thế 2 CN Nữ 18/08/1956 027156007477 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

90 Nguyễn Thị Vĩnh Nguyễn Thị Vĩnh 1 CN Nữ 29/06/1954 030154013111 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

91 Vũ Xuân Nhã Vũ Thị Minh Ngọc 3 CN Nữ 01/05/2010 030310011663 Kim Đôi Kim Đôi

92 Vũ Xuân Dũng Vũ Xuân Dũng 1 CN Nam 10/04/1952 030052001202 Kim Đôi Kim Đôi



93 Vũ Xuân Dũng Lê Thị Va 2 CN Nữ 05/08/1952 030152013239 Kim Đôi Kim Đôi

94 Nguyễn Đắc Hồng Nguyễn Thị Huyền Trang 3 CN Nữ 15/02/2006 030306007379 Kim Đôi Kim Đôi

95 Nguyễn Đắc Hồng Nguyễn Đắc Huy 3 CN Nam 19/10/2008 030208001049 Kim Đôi Kim Đôi

96 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Văn Thường 3 CN Nam 01/01/1994 030094014950 Kim Đôi Kim Đôi

97 Nguyễn Thị Giấc Nguyễn Thị Giấc 1 CN Nữ 12/01/1961 030161000776 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

98 Nguyễn Trọng Thị Nguyễn Trọng Thị 1 CN Nam 10/04/1952 030052010283 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

99 Nguyễn Trọng Thị Lê Thị Đích 2 CN Nữ 12/12/1951 030151005057 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

100 Nguyễn Thị Luồng Nguyễn Thị Luồng 1 CN Nữ 11/06/1955 030155003673 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

101 Phạm Đức Tụng Phạm Đức Tụng 1 CN Nam 01/10/1949 030049001540 Quý Khê Cẩm Hoàng

102 Phạm Đức Tụng Nguyễn Thị Xung 2 CN Nữ 29/08/1951 030151006661 Quý Khê Cẩm Hoàng

103 Nguyễn Thị Thi Bùi Phương Thảo 3 CN Nữ 19/06/2007 030307011360 Quý Khê Cẩm Hoàng

104 Nguyễn Thị Thi Bùi Thạch Quảng Nguyên 3 CN Nam 08/07/2009 030209013231 Quý Khê Cẩm Hoàng

105 Trần Văn Nhanh Trần Thị Lương 3 CN Nữ 07/02/1988 030188004479 Thôn 01 Cẩm Sơn

106 Phùng Văn Cung Phùng Văn Cung 1 CN Nam 07/04/1970 030070005962 Thôn 01 Cẩm Sơn

107 Lê Văn Thoan Lê Văn Thoan 1 CN Nam 10/06/1976 030076009942 Thôn 02 Cẩm Sơn

108 Phạm An Luyến Phạm An Luyến 1 CN Nam 29/09/1952 030052010484 Thôn 02 Cẩm Sơn

109 Phạm An Luyến Nguyễn Thị Chung 2 CN Nữ 10/02/1956 030156014666 Thôn 02 Cẩm Sơn

110 Phạm An Sơn Phạm An Sơn 1 CN Nam 01/01/1955 030055007800 Thôn 02 Cẩm Sơn

111 Phạm An Sơn Phạm Thị Miên 2 CN Nữ 11/07/1954 030154008745 Thôn 02 Cẩm Sơn

112 Phạm Thị Nhuận Phạm Thị Nhuận 1 CN Nữ 20/09/1962 030162010088 Thôn 03 Cẩm Sơn

113 Phạm Thị Nhuận Lê Thị Quyên 2 CN Nữ 02/06/1979 030179010323 Phú Quân Phú Quân

114 Đặng Thị Xít Đặng Thị Xít 1 CN Nữ 10/03/1948 030148009884 Bằng Quân Bằng Quân

115 Đặng Thị Xít Bùi Hữu Lân 2 CN Nam 01/01/1954 030054009811 Bằng Quân Bằng Quân

116 Nguyễn Văn Xoa Nguyễn Văn Xoa 1 CN Nam 01/01/1961 030061014677 Bằng Quân Bằng Quân

117 Phạm Văn Thành Phạm Thị Sinh 3 CN Nữ 12/12/2008 030308009663 Bằng Quân Bằng Quân

118 Vũ Văn Tuấn Cao Thị Thanh 2 CN Nữ 10/03/1971 030171005491 Bằng Quân Bằng Quân

119 Nguyễn Thị Vòng Nguyễn Thị Vòng 1 CN Nữ 01/01/1961 030161008441 An Điềm A An Điềm

120 Nguyễn Văn Xim Nguyễn Văn Xim 1 CN Nam 29/05/1962 030062008510 An Điềm A An Điềm

121 Nguyễn Văn Xim Bùi Thị Tình 2 CN Nữ 05/01/1960 030160019817 An Điềm A An Điềm

122 Nguyễn Thị Định Nguyễn Thị Định 1 CN Nữ 02/02/1945 030145004562 Tân An An Điềm

123 Nguyễn Thị Định Nguyễn Thị Là 3 CN Nữ 10/09/1983 030183018877 Tân An An Điềm

124 Nguyễn Thị Miết Nguyễn Thị Miết 1 CN Nữ 01/01/1951 030151009322 Đức Trạch Đức Tân

125 Nguyễn Thị Miết Vũ Văn Tùng 3 CN Nam 06/04/1984 030084024555 Đức Trạch Đức Tân

126  Nguyễn Văn Tiến  Nguyễn Văn Tiến 1 TN Nam 06/04/1948 030048001354 Cẩm Giàng Ga Cẩm Giàng Ga

127  Nguyễn Văn Tiến  Nguyễn Quang Vinh 5 TN Nam 15/11/2009 030209009860 Cẩm Giàng Ga Cẩm Giàng Ga

128 Nguyễn Thị Ngận Nguyễn Thị Ngận 1 TN Nữ 20/05/1947 030147005244 Kim Quan Kim Giang

129 Nguyễn Văn Hỏa Nguyễn Văn Hỏa 1 TN Nam 04/02/1961 030061002564 Nguyên Khê Kim Giang

130 Bùi Thị Nguyệt Bùi Thị Nguyệt 1 TN Nữ 05/02/1980 030180008527 La A Trữ La

131 Vũ Thị Trịnh Vũ Thị Trịnh 1 TN Nữ 10/10/1967 030167012974 La B Trữ La

132 Bùi Thị Hài Bùi Thị Hài 1 TN Nữ 19/01/1955 030155011002 La B Trữ La

133 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Yên 1 TN Nữ 01/05/1956 030156013574 La B Trữ La

134 Nguyễn Thị Điệu Nguyễn Thị Điệu 1 TN Nữ 05/04/1945 030145003393 Tràng Kênh Tràng Kênh

135 Cao Quang Vụ Cao Quang Vụ 1 TN Nam 01/01/1976 030076003632 Tràng Kênh Tràng Kênh

136 Trịnh Ngọc Kiên Trịnh Ngọc Kiên 1 TN Nam 08/03/1968 030068006783 Kinh Nguyên Nam Thạch

137 Nguyễn Duy Tửu Nguyễn Duy Tửu 1 TN Nam 20/12/1946 030046004734 Kinh Nguyên Nam Thạch

138 Nguyễn Duy Tửu Nguyễn Thị Chắt 2 TN Nữ 12/10/1949 030149010876 Kinh Nguyên Nam Thạch

139 Vương Thị Gần Vương Thị Gần 1 TN Nữ 19/12/1948 030148009166 Kinh Nguyên Nam Thạch

140 Nguyễn Thị Uyên Nguyễn Thị Uyên 1 TN Nữ 14/09/1942 030142005812 Lũng Nam Thạch

141 Vũ Thị Ninh Vũ Thị Ninh 1 TN Nữ 01/01/1953 030153007954 Thích Lỗi Nam Thạch



142 Nguyễn Thị Nhờ Hoàng Thị Nhung 3 TN Nữ 03/07/2000 030300009034 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

143 Nguyễn Thị Ngó Nguyễn Thị Ngó 1 TN Nữ 12/01/1939 030139005221 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

144 Vũ Thị Xim Vũ Thị Xim 1 TN Nữ 01/01/1934 030134004200 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

145 Nguyễn Thị Chuyền Nguyễn Thị Chuyền 1 TN Nữ 07/09/1958 030158012261 Phí Xá Cẩm Hoàng

146 Nguyễn Thị Quạt Nguyễn Thị Quạt 1 TN Nữ 10/06/1946 030146000751 Phí Xá Cẩm Hoàng

147 Trần Thị Bẩy Trần Trung Kiên 3 TN Nam 14/08/2008 030208000009 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

148 Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Dung 1 TN Nữ 11/12/1988 030188021176 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

149 Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền 1 TN Nam 29/06/2009 030209011136 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

150 Nguyễn Thị Thoi Nguyễn Thị Thoi 1 TN Nữ 01/01/1962 030162000816 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

151 Ngô Thị Muội Ngô Thị Muội 1 TN Nữ 14/03/1950 030150013970 Kim Đôi Kim Đôi

152 Nguyễn Thị Kẹo Nguyễn Thị Kẹo 1 TN Nữ 30/06/1941 030141000743 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

153 Nguyễn Thị Nâng Nguyễn Thị Nâng 1 TN Nữ 13/02/1955 030155000893 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

154 Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Thị Tuyết 1 TN Nữ 01/01/1957 030157018340 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

155 Lê Thị Nhượng Lê Thị Nhượng 1 TN Nữ 01/01/1955 030155008068 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

156 Lê Nho Than Lê Nho Than 1 TN Nam 12/05/1946 030046004943 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

157 Lê Nho Than Lê Thị Thi 2 TN Nữ 02/03/1948 030148008464 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

158 Lương Văn Lập Lương Văn Lập 1 TN Nam 07/02/1942 030042004417 Quý Khê Cẩm Hoàng

159 Lương Thị Xá Lương Thị Xá 1 TN Nữ 10/02/1965 030165011960 Quý Khê Cẩm Hoàng

160 Lương Thị Soan Lương Thị Soan 1 TN Nữ 01/01/1950 030150009683 Quý Khê Cẩm Hoàng

161 Lương Thị Hiền Lương Thị Hiền 1 TN Nữ 04/04/1949 030149008862 Quý Khê Cẩm Hoàng

162 Lê Thị Tô Lê Thị Tô 1 TN Nữ 01/10/1943 030143003910 Quý Khê Cẩm Hoàng

163 Dương Văn Kha Dương Văn Kha 1 TN Nam 09/04/1946 001046009830 Quý Khê Cẩm Hoàng

164 Dương Văn Kha Nguyễn Thị Vinh 2 TN Nữ 15/07/1949 001149013939 Quý Khê Cẩm Hoàng

165 Phạm Thị Thuận Phạm Thị Thuận 1 TN Nữ 01/08/1964 30164002762 Thôn 01 Cẩm Sơn

166 Phạm Thị Măng Phạm Thị Măng 1 TN Nữ 13/05/1966 30166007016 Thôn 01 Cẩm Sơn

167 Nguyễn Thị Bướm Nguyễn Thị Bướm 1 TN Nữ 27/11/1949 30149003418 Thôn 01 Cẩm Sơn

168 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Thị Hậu 1 TN Nữ 01/01/1948 030148005899 Thôn 03 Cẩm Sơn

169 Vũ Thị Trịch Vũ Thị Trịch 1 TN Nữ 03/12/1960 030160013644 Bằng Quân Bằng Quân

170 Vũ Thị Trịch Lê Thị Chung 3 TN Nữ 21/11/2004 030304009149 Bằng Quân Bằng Quân

171 Phạm Thị  Sinh Phạm Thị Huyền 3 TN Nữ 21/01/2006 030306010344 Bằng Quân Bằng Quân

172 Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Văn Hưng 1 TN Nam 01/07/1979 030079006308 An Điềm A An Điềm

173 Nguyễn Sỹ Tất Nguyễn Sỹ Tất 1 TN Nam 01/05/1961 030061012375 Tân An An Điềm

174 Nguyễn Thị Nhăng Nguyễn Thị Nhăng 1 TN Nữ 01/01/1936 030136003896 An Điềm B An Điềm

175 Nguyễn Thị La Nguyễn Thị La 1 TN Nữ 20/04/1945 030145001838 Đức Trạch Đức Tân

176 Nguyễn Thị Nhâm Nguyễn Thị Nhâm 1 TCN Nữ 10/01/1939 030139000403 La A Trữ La

177 Bùi Thị Hồi Bùi Thị Hồi 1 TCN Nữ 10/05/1951 030151008619 La A Trữ La

178 Đào Thị Khi Đào Thị Khi 1 TCN Nữ 01/10/1948 033148008082 La A Trữ La

179 Nguyễn Thị Mây Ngô Tuấn Anh 3 TCN Nam 22/10/2004 030204003954 La A Trữ La

180 Phạm Thị Quy Phạm Thị Quy 1 TCN Nữ 10/01/1935 030135002733 La A Trữ La

181 Phạm Thị Quy Lê Thị Thu Cúc 5 TCN Nữ 08/03/2004 030304003767 La A Trữ La

182 Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Hiếu 1 TCN Nữ 13/03/1967 030167002717 La B Trữ La

183 Nguyễn Thị Hiếu Vũ Thị Tuyết 4 TCN Nữ 01/02/1932 030132004403 La B Trữ La

184 Nguyễn Thùy Dung Lê Hương Giang 3 TCN Nữ 29/05/2010 030310008063 La B Trữ La

185 Lê Quang Học Đoàn Thị Đoài 2 TCN Nữ 20/01/1964 030164009644 La B Trữ La

186 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà 1 TCN Nữ 01/07/1944 030144005619 Tú La Trữ La

187 Nguyễn Thị Châm Nguyễn Thị Châm 1 TCN Nữ 04/04/1976 030176416137 Tràng Kênh Tràng Kênh

188 Nguyễn Đắc Ca Đỗ Thị Phượng 2 TCN Nữ 22/06/1950 001150018676 Lũng Nam Thạch

189 Vũ Thạch Phúc Bùi Thị Tình 2 TCN Nữ 20/08/1945 030145006451 Thích Lỗi Nam Thạch

190 Vũ Hữu Cung Vũ Hữu Cung 1 TCN Nam 04/02/1941 030041000185 Thích Lỗi Nam Thạch



191 Nguyễn Đình Xim Nguyễn Đình Xim 1 TCN Nam 04/03/1949 030049009452 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

192 Nguyễn Đình Xim Hoàng Thị Mắc 2 TCN Nữ 16/06/1950 030150008902 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

193 Nguyễn Thị Lừng Nguyễn Thị Lừng 1 TCN Nữ 28/10/1953 030153007437 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

194 Đỗ Thị Ngân Đỗ Thị Ngân 1 TCN Nữ 28/09/1947 030147005005 Thạch Lỗi Thạch Lỗi

195 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên 1 TCN Nữ 16/10/1950 030150010602 Phí Xá Cẩm Hoàng

196 Hoàng Thị Nga Hoàng Tất Đạt 3 TCN Nam 02/07/2003 030203009219 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

197 Nguyễn Thị Chắm Nguyễn Thị Chắm 1 TCN Nữ 01/01/1932 030132000189 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

198 Nguyễn Thị Chắm Nguyễn Thị Sùng 3 TCN Nữ 01/01/1956 030156014427 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

199 Nguyễn Thị Hội Nguyễn Anh Dũng 3 TCN Nam 24/01/2009 030209007727 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

200 Nguyễn Thị Bỏng Nguyễn Thị Bỏng 1 TCN Nữ 05/07/1946 030146005765 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

201 Nguyễn Danh Huấn Hoàng Thị Ngân 2 TCN Nữ 23/07/1988 030188008006 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

202 Nguyễn Danh Huấn Nguyễn Hoàng Phương 3 TCN Nam 22/01/2010 030310008652 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

203 Nguyễn Thị Soi Nguyễn Thị Thời 3 TCN Nữ 17/12/2004 030304004369 Phượng Hoàng Phượng Hoàng

204 Nguyễn Hữu Nam Nguyễn Hữu Nam 1 TCN Nam 15/04/1950 030050001328 Kim Đôi Kim Đôi

205 Nguyễn Văn Cư Vũ Thị Thay 2 TCN Nữ 21/05/1949 030149007177 Kim Đôi Kim Đôi

206 Nguyễn Thị Mùi Phạm Thị Thảo Nguyên 3 TCN Nữ 17/03/2005 030305014072 Kim Đôi Kim Đôi

207 Nguyễn Thị Mùi Phạm Đắc Phú 3 TCN Nam 10/01/2007 030207013271 Kim Đôi Kim Đôi

208 Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Khịch 4 TCN Nữ 12/06/1948 030148000965 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

209 Nguyễn Đình Lỵ Nguyễn Đình Lỵ 1 TCN Nam 01/08/1948 030048008050 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

210 Nguyễn Đình Lỵ Hồ Thị Tuyết 2 TCN Nữ 02/10/1950 030150015023 Ngọc Lâu Cẩm Hoàng

211 Lương Thị Lợi Lương Thị Lợi 1 TCN Nữ 01/01/1940 030140006174 Quý Khê Cẩm Hoàng

212 Lương Thị Lợi Lê Thị Bốn 3 TCN Nữ 01/01/1971 030171018094 Quý Khê Cẩm Hoàng

213 Lương Văn Viết Lương Văn Viết 1 TCN Nam 25/09/1949 030049005941 Quý Khê Cẩm Hoàng

214 Lê Thị Điệp Lê Thị Điệp 1 TCN Nữ 28/12/1960 030160008678 Thôn 01 Cẩm Sơn

215 Phùng Thị Gạch (Cậy) Phùng Thị Gạch (Cậy) 1 TCN Nữ 10/10/1933 030133003351 Thôn 01 Cẩm Sơn

216 Phạm Quang Dự Phạm Quang Dự 1 TCN Nam 01/07/1954 030054005639 Thôn 02 Cẩm Sơn

217 Phạm Thị Chiên Phạm Bình Vinh 3 TCN Nam 26/12/2009 030209004955 Thôn 03 Cẩm Sơn

218 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương 1 TCN Nữ 25/06/1981 030181020834 Phú Quân Phú Quân

219 Nguyễn Thị Kham Nguyễn Thị Kham 2 TCN Nữ 09/05/1949 030149002921 Bằng Quân Bằng Quân

220 Bùi Đình Bổng Bùi Đình Bổng 1 TCN Nam 25/08/1944 030044001316 An Điềm A An Điềm

221 Bùi Đình Bổng Nguyễn Thị Thực 2 TCN Nữ 18/12/1944 030144000346 An Điềm A An Điềm

222 Vũ Thị Lơ Vũ Thị Lơ 1 TCN Nữ 21/07/1957 030157006953 An Điềm A An Điềm

223 Bùi Quang Đê Bùi Quang Đê 1 TCN Nam 15/10/1953 030053003765 An Điềm A An Điềm

224 Bùi Quang Đê Vũ Thị Thùy 2 TCN Nữ 15/10/1954 030154012817 An Điềm A An Điềm

225 Trần Xuân Liên Trần Xuân Liên 1 TCN Nam 09/11/1957 030057016003 An Điềm A An Điềm

226 Bùi Văn Mậu Bùi Văn Mậu 1 TCN Nam 15/06/1958 030058003485 Tân An An Điềm

227 Nguyễn Văn Khiêm Nguyễn Văn Khiêm 1 TCN Nam 20/04/1981 030081018695 An Tân Đức Tân

228 Vũ Văn Khoái Vũ Văn Khoái 1 TCN Nam 25/10/1944 030044003974 Đức Trạch Đức Tân

229 Vũ Tiến Đức Vũ Việt Hoàng 3 TCN Nam 15/08/2004 030204013026 Đức Trạch Đức Tân

TN: Thoát nghèo

TCN: Thoát cận nghèo

Ghi chú: 

N: Nghèo

CN: Cận nghèo
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